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GIỚI THIỆU

Xã Đăk Năng một trong 5 xã/phường (xã Vinh Quang, Đắk Năng, Đăk Rơ Wa, Chư Hreng và phường Thắng Lợi) được Dự án “Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum” của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (NIAPP) chủ trì thực hiện đã cùng với Tư vấn bên ngoài giám sát hỗ trợ cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã thực hiện việc Đánh giá rủi ro Thiên tai để xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai hòa nhập NKT từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/2016. Hàng năm xã đều xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã, Tuy vậy, kế hoạch vẫn còn mang tính chỉ đạo mà chưa có được hoạt động chi tiết và mức độ hòa nhập người khuyêt tật trong bản kế hoạch còn hạn chế. Thêm vào đó, các thôn trong xã chưa có Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp thôn. 

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật đã thực hiện 2 bước trong cùng một đợt Đánh giá rủi ro thiên tai để lập kế hoạch PCTT như sau: 

Bước 1: Đánh giá rủi ro thiên tai (RRTT) tại cấp xã với sự tham gia của đại diện cộng đồng và NKT của tất cả các thôn trong xã. Hoạt động này do Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum và thành viên Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã Đoàn Kết tham gia trực tiếp thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia Quản lý RRTT và Nhóm cán bộ kỹ thuật của Viện QHTKNN. Trước khi đánh giá, các bộ Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật của thành phố Kon Tum, Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã và Đại diện cho NKT và Nhóm Nghị lực của NKT thành phố Kon Tum đã được tập huấn lại về Đánh giá RRTT và lập kế hoạch PCTT có hòa nhập NKT.

Bước 2: Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật tổng hợp thông tin để lập kế hoạch PCTT cho các thôn và tổng hợp đề xuất của các thôn thành Kế hoạch của xã. Kế hoạch PCTT hòa nhập NKT của xã là kết quả làm việc của cộng đồng với sự hỗ trợ của Dự án. Kế hoạch này sẽ là cơ sở để cho xã thực hiện các hoạt động PCTT và lồng ghép các giải pháp giảm rủi ro thiên tai vào các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. 

A. MỤC TIÊU

Mục tiêu chung: Giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đối với con người, tài sản do thiên tai gây ra.

Mục tiêu cụ thể

Lĩnh vực an toàn cộng đồng

· Đảm bảo không có thiệt hại về tính mạng con người do các loại thiên tai gây ra (hạn hán, lũ lụt , lốc xoáy).

Lĩnh vực sinh kế

· Tăng cường khả năng tưới lúa vụ Đông Xuân  và vụ Mùa nhằm tăng diện tích gieo trồng lúa và tăng năng suất lúa vụ 2 vụ

· Kiểm soát tốt dịch bệnh gia súc, không để phát sinh các dịch bệnh gia súc liên quan đến thời tiết và thiên tai

· Hạn chế thiệt hại nhà cửa, chuồng trại và cơ sở hạ tầng, tài sản  do lốc xoáy và sét

Lĩnh vực sức khỏe, VSMT

· Đảm bảo đủ nước sinh hoạt có chất lượng tốt cho tất cả mọi người dân trong thôn và cải thiên vấn đề vệ sinh, môi trường

· Kiểm soát tốt bệnh dịch đối với con người liên quan đến các thiên tai như hạn hán, nắng nóng, lũ, mưa, úng lụt

· Đảm bảo sức khỏe, ổn định tâm lý cho người dân, nhất là người khuyết tật

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PCTT CỦA XÃ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ XÃ

1.1 Đặc  điểm tự nhiên

Xã Đăk Năng có tổng diện tích tự nhiên là 2.225,85 ha, có địa hình vừa đất trũng vừa đồi thoải, một phần diện tích bị ngập sông Đăk Bla. Phần có địa hình cao, bằng phẳng, có độ cao từ 520 – 552 m, là nơi tập trung các khu dân cư, các công trình phúc lợi, công cộng. Phần đất không bị ngập trũng nằm trên đồi thoải và một phần lớn đất trồng cây lâu năm có độ cao 520 – 560 m. Phần đất thấp trũng giáp sông Đăk Bla có độ cao 517 – 519 m, hầu như các mùa mưa đều bị ngập.

Địa bàn xã có các trục đường nhựa chạy từ xã Ia Chim vào Đăk Năng và xã Đăk Năng đi xã Đoàn Kết, phía Bắc giáp các xã Kroong, xã Ngọc Bay; phía Nam giáp xã Ia Chim, phía Đông giáp xã Đoàn Kết, phía Tây giáp xã Sa Bình (huyện Sa Thầy – Tỉnh Kon Tum).

Giao thông đi lại có các đường liên thôn, liên xã rộng thuận tiện cho xe cơ giới và người dân đi lại cả 2 mùa mưa và mùa nắng. Phía bắc có dòng sông Đă k Bla chảy theo ranh giới giữa Đak Năng và hai xã Ngọc Bay và Kroong TP Kon Tum.  Phía Tây có con suối Đăk Năng bắt nguồn từ các tụ thủy ở các truyền dốc thuộc khu vực phía tây và phía nam của xã chảy ra đoạn giao nhau giữa dòng sông Đăk Bla và sông PôCô (ngã ba sông Pôcô), giáp ranh với xã Sa Bình Huyện Sa Thầy – Kon Tum.

Địa hình phần lớn ở khu vực phía bắc xã là các cao trình do thủy điện Ia ly ngăn đắp, cao trình thấp nhất là 512 đã ngập hẳn, cao trình bán ngập là 518. Khu vực thôn Gia Hội có bầu Ky, khi mưa to, kéo dài, nước không có lối thoát, ngưng đọng dài ngày, có thể sinh bệnh tật.

Mùa mưa có nhiều đoạn đường liên thôn lầy lội, truyền dốc, khi mưa to nước chảy nhanh đổ về cùng cây cối, có thể dẫn đến sạc lở cuốn trôi người hoặc tài sản của nhân dân. 

Xã Đăk Năng chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên nên có 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 05 đến tháng 10. Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 03 năm sau, với hướng gió Đông Bắc. Vào mùa mưa, lượng mưa phân bổ không đồng đều dễ gây nên tình trạng xói mòn, rửa trôi dinh dưỡng. Mùa khô lượng nước bốc hơi khá lớn theo nhiệt độ cao, đất khô hạn làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Nguồn nước của xã phụ thuộc vào nước tự nhiên là chủ yếu. Sông Đăk Bla và các nhánh phụ là nơi cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho địa phương. Bên cạnh đó, các giọt nước cũng phát huy vai trò trong việc duy trì sản xuất, đời sống và văn hóa của người dân.
1.2. Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội

Xã có 3.914 người, 790 hộ. Mật độ dân số 176 người/km2 và được phân bố trong 5 thôn

	TT
	Thôn
	Số hộ
	Số khẩu
	Số hộ nghèo
	Số NKT
	Trẻ em
	Người già

	1
	Jơ Drợp
	278
	1477
	20
	13
	630
	92

	2
	Rơ Wăc
	253
	1410
	17
	11
	565
	93

	3
	Ia Kim
	67
	297
	5
	6
	70
	19

	4
	Ia Hội
	127
	501
	6
	8
	120
	31

	5
	Ngô Thạnh
	64
	229
	5
	4
	65
	17

	
	Tổng
	790
	3914
	53
	42
	1440
	17


Văn hóa và tôn giáo

· Thành phần dân tộc: Trên địa bàn xã Đăk Năng chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số  sinh sống với 2.887 khẩu, chiếm 74%.

· Số người trong độ tuổi lao động là 2.181 người, 95% làm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các dịch khác chiếm 5%. 

· Tôn giáo: 595 hộ theo đạo Thiên Chúa giáo, chiếm 75,3%; 06 hộ theo đạo Phật, chiếm 0,75%.

Giáo dục

· Trường mầm non: Trên địa bàn xã hiện đang xây dựng  trường mầm non.

· Tiểu học: Cả xã có 1 trường tiểu học Nguyễn Trung Trực với 17 lớp học, có 23 giáo viên và 340 học sinh.

· Trung học cơ sở: Có 1 trường THCS Lý Thường Kiệt với 8 lớp, có 18 giáo viên và 266 học sinh.

· Trên địa bàn xã chưa có trường THPT.

Văn hóa, Thương mại, Y tế

Ủy ban nhân dân xã chưa có nhà văn hóa, hiện tại đang mượn hội trường xã làm nhà văn hóa.  Trên địa bàn xã có 4/5 khu dân cư có nhà văn hóa thôn. Có 01 trạm y tế được đặt ở thôn Rơ Wăk, xã Đăk Năng.  Trên địa bàn xã không có chợ thương mại.

Nhà ở

Nhà ở chủ yếu là bán kiên cố tập trung ở 2 thôn Jơ Drợp và thôn Rơ Wăk. Có một số ít hộ dân sống tại những khu vực có thiên tai xảy ra khi mùa nước sông dâng cao. Phần lớn nhà người khuyết tật sống ở khu vực trên cao, an toàn. 

Hạ tầng giao thông, điện, nước

· Cấp nước: Nước mặt ( Sông, suối), nước ngầm ( hệ thống giếng,...),....

· Cấp điện: Toàn bộ các hộ trong thôn đều sử dụng điện lưới Quốc gia. Đây là một điểm thuận lợi trong việc phát triển KTXH và PCTT.
· Hệ thống Giao thông:  Có chi tiết trong Báo cáo đề án nông thôn mới của xã. 

	TT
	Tên đường
	Chiều dài (m)
	Loại đường

	1
	Đường vào trường THCS Lý Thường Kiệt
	650
	Bê tông

	2
	Đường từ nghĩa địa thôn Jơ Drợp đến nhà thờ
	600
	Bê tông

	3
	Đường Rơ Wăk1
	12000
	Bê tông

	4
	Đường Rơ Wăk2
	200
	Bê tông

	5
	Đường thôn Jơ Drợp 1
	658
	Bê tông

	6
	Đường thôn Jơ Drợp 2
	200
	Bê tông


	7
	Đường thôn Jơ Drợp 3
	358
	Bê tông

	
	Tổng cộng
	3.866
	


Vệ sinh môi trường

Thoát nước và vệ sinh môi trường: Có hệ thống thoát nước có nhưng còn ít, phần lớn là nước chảy tự nhiên theo rãnh có sẵn. Các hộ dân chủ động khơi thông ránh thoát nước và 95 % hộ dân đều có hố rác và tự xử lý. 
Hoạt động kinh tế
Thu nhập và cơ cấu thu nhập: thu nhập bình quân 18 triệu đồng/người/năm. Hoạt động kinh tế: 95% dân cư làm nghề nông nghiệp, chăn nuôi. Những loại cây trồng chủ yếu trên địa bàn là cây cao su, cà phê, lúa nước, cây sắn. 

	Loại đất
	Đơn vị tính
	Số liệu năm 2015

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	ha
	2.225.85 ha

	Đất nông nghiệp
	ha
	1.694,59 ha

	Đất trồng lúa
	ha
	124,96 ha

	Trong đó:  đất lúa 2 vụ
	ha
	

	Đất lúa 1 vụ
	ha
	

	Đất trồng cây hàng năm
	ha
	480,17 ha

	Đất trồng cây lâu năm
	ha
	1.211,76 ha


Tình hình NKT: 

Trên địa bàn xã 42 người khuyết tật. Trong đó tâm thần là loại khuyết tật chiếm số đông với 21 người sinh sống 5/5 thôn. Khuyết tật vận động có 19 người, khiếm thị có 02 người, trong đó có 42 NKT được hưởng chế độ theo nghị định 136 của Chính phủ. Phần lớn người khuyết tật là người già và trẻ em do đó việc tham gia vào các hoạt động phòng ngừa ứng phó thiên tai gặp nhiều khó khăn.

II. PHÂN TÍCH RỦI RO THIÊN TAI

2.1 Hiểm họa và thiên tai

Theo thông tin đánh giá, hiện tại địa bàn xã Đăk Năng chịu tác động bởi 06 loại thiên tai chính là lũ lụt, hạn hán, lốc xoáy, giông sét, mưa đá và sương muối. Trong đó, lũ lụt là loại hình thiên tai gây tác động thường xuyên nhất và lớn nhất, tiếp theo là hạn hán và lốc xoáy, còn các loại hình thiên tai khác thì tác động ít hơn.

Lũ lụt 
Lũ lụt thường có đặc điểm là khi mưa kéo dài từ 3 đến 4 ngày, nước dâng cao từ 7-8m, gây ngập úng trong vòng 2-3 ngày. Mưa gây ra lũ lụt trên diện rộng cả 5 thôn, có thể gây thiệt hại về người và nhà ở của nhân dân. Trong quá trình lụt diễn ra, đường sơ tán có thể bị sạt lở, ngập nước chia cắt cục bộ, các hồ nuôi trồng thủy sản có thể bị vỡ. Đây là loại hình thiên tai mà địa phương cần chuẩn bị kỹ càng về cả con người lẫn nguồn lực để ứng phó.

Hạn hán 
Hạn hán thường xảy ra vào mùa khô với hiện tượng nắng nóng kéo dài từ 5-6 tháng, nhiệt độ cao từ 36-370C. Hạn hán thường gây thiếu nước sinh hoạt do giếng bị cạn nước và thiếu nước cho sản xuất do hệ thống kênh mương thấp hơn mặt ruộng và không có đập chứa nước dự phòng. Về mặt sức khỏe, nắng nóng sẽ tác động đến sức khỏe người già, trẻ em và người khuyết tật. Đồng thời, thiếu nước cũng dẫn đến điều kiện vệ sinh môi trường không được đảm bảo và dễ dẫn đến bệnh tật. Đây là loại hình thiên tai luôn đòi hỏi phải có biện pháp ứng phó kịp thời. 

Lốc xoáy 
Lốc xoáy là loại hình thiên tai thường xảy ra bất ngờ, khó dự báo. Tại địa bàn xã Đăk Năng lốc xoáy thường xảy ra vào tháng 2 đến tháng 4 hàng năm. Tác hại mà nó gây ra là tốc mái nhà, gãy đổ cây cao su, gây nguy hiểm đến tính mạng con người và gia súc, gia cầm. Hiện nay người dân vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm để ứng phó với loại hình thiên tai này.
Mưa đá 
Mưa đá là loại hình thiên tai thương diễn ra vào tháng 4 và 5. Mưa đá thường xảy ra vào lúc trời nắng nóng có giông, trời u ám, nhiệt độ cao từ 33-370C. Mưa đá chưa gây thiệt hại về người mà chủ yếu là thiệt hại về kinh tế, làm giảm năng suất cây trồng, thu nhập của người dân giảm vì đó mà cũng giảm theo.
Giông sét 
Giông sét cũng thỉnh thoảng xảy ra ở đây. Dấu hiệu nhận biết trước khi xảy ra là trời nóng, u ám và mưa to. Loại hình này có thể gây thiệt hại về tính mạng con người. Riêng về nhà ở, thì các vùng cao tại các thôn Ia Kim, Rơ Wăk đã bị thiệt hại do giông sét gây ra.

Sương muối
Sương muối thường diễn ra từ 3 giờ sáng đến 8 giờ sáng trong các tháng từ 9 - 12. Sương muối không gây thiệt hại về con người mà chủ yếu là gây bệnh cho cây trồng, làm giảm năng suất. Theo đó, thu nhập của người dân cũng giảm theo. Hiện tại, người dân và chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp ứng phó hữu hiệu nào.
2.2 Tình trạng dễ bị tổn thương

Nhìn chung TTDBTT của địa bàn xã Đăk Năng chủ yếu là tập trung vào việc ứng phó với hai loại thiên tai chính là hạn hán và lũ lụt, một phần nữa là ứng phó với lốc xoáy. Trong đó điểm bất lợi do điều kiện khách quan mang lại, điểm yếu của bản thân người dân, đặc biệt là người dễ bị tổn thương và điểm thiếu của cộng đồng. 

Cũng như đối với vùng Tây Nguyên nói chung, do đặc điểm khí hậu và đất đai mà mùa khô luôn là thách thức lớn cho cuộc sống con người và hoạt động sinh kế tại xã Đăk Năng. Vào mùa hạn hán, NKT, người già và trẻ em dễ bị tác động về sức khỏe do sức đề kháng kém. Bên cạnh đó người dân nói chung còn chưa có ý thức đi khám chữa bệnh định kỳ để cải thiện sức khỏe kịp thời. 75% dân số xã là người DTTS nên còn thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe. Có 55% người dân không có BHYT. Điều kiện nhà ở của cộng đồng ở một số nơi còn chưa đáp ứng được yêu cầu trong thời tiết nắng nóng như là mái lợp tôn, thấp cũng gây nên các nguy cơ về sức khỏe cho người dân. Cuộc sống thiếu thốn, thiếu phương tiện sinh hoạt như quạt điện cũng yếu tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài ra, chính những hạn chế trong nhận thức và nguồn lực của người dân cũng làm cho cuộc sống, điều kiện vệ sinh và sản xuất của họ khó khăn hơn. Trong chăn nuôi, đa số các hộ dân chưa có hệ thống xử lý nước thải. Trong sinh hoạt hàng ngày nhiều gia đình người DTTS có nhà vệ sinh còn tạm bợ do thiếu kinh phí để xây dựng. Nhiều hộ dân còn thiếu ý thức, rác thải chưa đổ đúng nơi quy định, còn vứt rác bữa bãi. Những yếu tố đó gây thêm bất lợi cho điều kiện vệ sinh môi trường và sức khỏe khi hạn hán xảy ra.

Đối với lũ lụt, một số điều kiện bất lợi của địa phương cũng đã được nêu ra. Chẳng hạn như hệ thống đường đất còn nhiều (20km) nên không đảm bảo độ an toàn cho việc di chuyển trong mùa mưa lũ. Nhiều khu dân cư sinh sống trong các vùng trũng dễ bị ngập kéo dài (Vùng trũng ngập 1m ở cuôi thôn có 15 hộ thuộc thôn Jơ Drợp, cần sơ tán và vùng trũng ngập 0,5m ở giữa thôn có 2 hộ thuộc thôn Ia Kim). Người dân còn thiếu kiến thức, kinh nghiệm xây dựng nhà ở để đối phó khi lũ lụt xảy ra.

Công tác PCTT chưa hoàn thiện về cả nhân lực lẫn trang thiết bị. Ban chỉ đạo PCTT chưa có trang bị đầy đủ dụng cụ, trong ban chưa có đại diện của NKT. Thiết bị của hệ thống cảnh báo và truyền thông tới cấp thôn chưa được trang bị đúng mức (2 cụm loa ở thôn Jơ drop, Ia kim bị hư hại), các vùng ngập lụt không có biển báo nguy hiểm. Nơi sơ tán chưa đảm bảo cho người dân (thiếu nhà vệ sinh, nước sinh hoạt). Một số nơi không có nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh do giếng nằm ở vùng thấp trũng.

Về sản xuất, có nhiều yếu tố bất lợi cần được cải thiện để đảm bảo năng suất cây trồng và giảm thiểu thiệt hại trong mùa lũ. Kênh mương chưa đảm bảo ( nhỏ, hẹp, thấp hơn mặt ruộng).  Công tác điều tiết nước chưa hợp lý (trạm bơm tại thôn Jơ Drợp, Rơ Wăk). Vùng sản xuất nằm ở vùng trũng (113ha, trong đó có 15 hộ NKT). Một số vùng nuôi trồng thủy sản nằm ở vùng trũng hay bị ngập (ví dụ ở thôn Ia Kim ngập 0,5m, thôn Jơ Drợp ngập 1m, 15 hộ nuôi thủy sản tại thôn Ia Kim, trong đó có 4 hộ NKT ở trong vùng dễ bị thiệt hại).

Đối với lốc xoáy, điểm bất lợi chính của xã là một số vùng dân cư bố trí ở vùng cao nên dễ bị ảnh hưởng và thiệt hại về nhà cửa của. Bên cạnh đó, thông tin dự báo lốc xoáy chưa chính xác và người dân chưa có kiến thức và còn chủ quan trong công tác phòng chống lốc xoáy cũng là những bất lợi cho việc ứng phó với loại hình thiên tai này.

TTDBTT có thể được nêu theo từng lĩnh vực như sau:

i) An toàn cộng đồng 

Hạn hán:

Khi hạn hán xảy ra khu dân cư nằm ở vùng cao thì thôn Rơ Wăk, Ia Hội, Ngô Thạnh là hai thôn dễ bị ảnh hưởng nhất do vị trí cao, nước mặt và nước ngầm khan hiếm. Hơn nữa 30% hộ dân trên toàn xã chưa có bồn tích trữ nước nên dẫn đến thiếu nước sinh hoạt dễ gây bệnh ngoài da. Nhà cửa xây dựng và trang bị chưa phù hợp (nhà mái tôn, thấp, thiếu quạt - 35% các hộ trong toàn xã không có quạt) cũng là yếu tố bất lợi cho sức khỏe con người. Hơn nữa điều kiện chăm sóc sức khỏe của người dân chưa tốt, 55% dân số trong toàn xã chưa tham gia BHYT và Người dân chưa có ý thức đi khám bệnh định kỳ. Đặc biệt là 75% dân số xã là người DTTS nên còn thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe. 

Lũ lụt: 

Địa bàn khu dân cư sinh sống của xã có nhiều nơi là vùng trũng, dễ bị ngập. Cụ thể như  thôn Jơ Drợp có vùng ngập 1m ở cuối thôn với 15 hộ dân sinh sống. Hoặc vùng trũng ngập 0,5m ở cuối thôn có 2 hộ thuộc thôn Ia Kim. Người dân thiếu kiến thức, kinh nghiệm xây dựng nhà ở để đối phó khi lũ lụt xảy ra. Bên cạnh đó công tác PCTT còn nhiều hạn chế.  Hệ thống loa đài xuống cấp thường xuyên hư hỏng (1 cái của xã, 1 cái của thôn Ngô Thạnh, 1 cái của thôn  Ia Kim, 1 cái của thôn Jơ Drợp và 2 cái của thôn Rơ Wăk), chưa có biển cảnh báo vùng nguy hiểm tại 2 thôn Ia Kkim và Jơ Drợp. Giao thông liên thôn chưa đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ với 20 km đuờng liên thôn Ia Kim đến Ia Hội, và đường chính vào vùng sản xuất của thôn còn làm bằng đất. 

Vào mùa lũ, do do giếng đào không có nắp đậy (17 hộ ở 2 thôn Ia kim, Jơ Drợp) nên dễ bị ô nhiễm nguồn nước. Bên cạnh đó một số hộ có nhà vệ sinh tự hoại ở (17 hộ tại 2 thôn Ia Kim, Jơ Drợp) nên chất bẩn dễ bị phát tán và gây dịch bệnh.

Lốc xoáy: 

Hiện tại, thông tin dự báo lốc xoáy chưa chính xác nên người dân chưa thể có kế hoạch ứng phó tốt được. Một số hộ ở cùng cao dễ bị tác động hơn các vùng khác. Ngoài ra, người dân còn chưa có kiến thức và còn chủ quan trong công tác phòng chống lốc xoáy

(ii) Sinh kế:

Trong các loại hình sinh kế thì trồng lúa vẫn là hoạt động bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các loại thiên tai do điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng sản xuất chưa đáp ứng được. Ngoài ra các hoạt động sản xuất khác như cây công nghiệp dài ngày và chăn nuôi cũng đang gặp điều kiện bất lợi trong ứng phó với thiên tai.

Hạn hán:

Đối với sản xuất lúa, hiện tại hệ thống kênh mương nội đồng tại 4 thôn Rơ Wăk, Jơ Drợp, Ngô Thạnh, Ia Kim thấp hơn mặt ruộng nên không đảm bảo việc cung cấp nước tưới khi hạn hán xảy ra. Bên cạnh đó, công tác điều tiết nước chưa hợp lý, cụ thể là điều tiết các trạm bơm tại thôn Jơ Drợp, Rơ Wăk. Cây cà phê và cao su, các loại hình cây công nghiệp mang lại thu nhập đáng kể thì lại nằm ở vùng cao, xa nguồn nước, người dân lại không có điều kiện để khoan giếng nên cũng gặp khó khăn trong việc tìm nguồn nước tưới. Riêng với cây cao su, việc xa nguồn nước còn gây khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy trong điều kiện khô hạn và người dân cũng đang thiếu kiến thức phòng bị. Ngoài ra còn có hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng đang cần được quan tâm. Người dân chưa có kinh nghiệm nhiều cho hoạt động sản xuất này, do đó cũng còn thiếu kiến thức về điều tiết nguồn nước cho thủy sản trong mùa hạn.

Lũ lụt:

Vào mùa lũ, các diện tích lúa ở các vùng trũng lại dễ bị ảnh hưởng. Ước tính khoảng 113ha trên toàn xã đang ở trong tình trạng này, đặc biệt trong đó có diện tích đất sản xuất của 15 hộ gia đình có NKT. Ngoài ra, lịch mùa vụ chưa hợp lý cũng là một bất cập có thể gây thiệt hại trong sản xuất. 

Đối với thủy sản, hiện tại nhiều hộ gia đình không có điều kiện kiên cố bờ ao và chưa nắm bắt kịp thời về bệnh dịch của cá trong điều kiện thời tiết bất lợi nên ảnh hưởng đến giảm lượng cá. Vùng nuôi trồng thủy sản nằm ở vùng trũng hay bị ngập, trong đó có 15 hộ nuôi trồng thủy sản tại thôn Ia Kim, bao gồm cả  4 hộ NKT.

Đối với lốc xoáy và sương muối, thì các loại cây công nghiệp dễ bị tổn thương hơn. Cụ thể là diện tích cây cao su thuộc 2 thôn Ia Kim, Ia Hội.  Cây cao su vốn giòn, dễ gãy lại thường được trồng ở các vùng đất cao nên dễ bị hư hại khi lốc xoáy xảy ra. Trong khi đó, người dân lại chưa có phương án ứng phó khi có lốc xảy ra. Nhà nước cũng chưa có kinh phí để hỗ trợ người dân khi bị thiệt hại. Phương án chuyển đổi diện tích đất thường xuyên xảy ra lốc xoáy cũng chưa được người dân và chính quyền tính đến. Tương tự, đối với sương muối, cây cao su cũng là loại cây dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là giai đoạn cây ra lá non. Hiện tại chưa có phương án phòng chống sương muối.

(iii) Sức khỏe, vệ sinh môi trường

TTDBTT trong lĩnh vực sức khỏe, vệ sinh và môi trường của xã Đăk Năng chủ yếu tập trung vào năng lực nội tại của người dân và cộng đồng. Trong đó điều kiện kinh tế và ý thức của người dân được đề cập đến nhiều nhất. 

Hạn hán:

Trong điều kiện thời tiết hạn và nóng, nhiều hộ dân còn ở nhà tạm bờ có mái tôn, thấp, lại thiếu quạt điện nên dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe , đặc biệt là đối với người già, trẻ em và NKT. Việc tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế do 55% người dân không có BHYT, người dân chưa có ý thức đi khám bệnh định kỳ và 75% dân số xã là người DTTS nên còn thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe. Thiếu nước sinh hoạt trong mùa hạn cũng là nguyên nhân dẫn đến các bệnh tật khác. 

Bên cạnh đó, thiếu ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất và sinh hoạt cũng là yếu tố bất lợi cho sức khỏe cộng đồng. Nhiều hộ chăn nuôi chưa có hệ thống xử lý nước thải, nhà vệ sinh còn tạm bợ trong các hộ người DTTS. Nhiều hộ dân còn thiếu ý thức, rác thải chưa đổ đúng nơi quy định, còn vứt rác bừa bãi.

Lũ lụt:

TTDBTT đối với lũ lụt chủ yếu là do nhà ở vùng trũng nên bị ngập úng kéo dài. Trong thời gian lũ lụt lại thiếu lương thực thực phẩm dự phòng khiến cho sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng theo. Hơn nữa, nơi sơ tán chưa đảm bảo, còn thiếu nhà vệ sinh, nước sinh hoạt nên người dân dễ bị mắc các bệnh ngoài da. Sự chuẩn bị ứng phó của địa phương cũng chưa đầy đủ, 2 cụm loa ở thôn Jơ Drợp, Ia Kim bị hư hỏng, Ban PCTT chưa có đại diện người NKT nên nhu cầu của người khuyết tật chưa được phản ảnh đầy đủ. Các vùng hay ngập lụt lại không có biển báo nguy hiểm. Ban chỉ đạo PCTT chưa có trang bị đầy đủ dụng cụ: áo phao, loa cầm tay.

Vệ sinh môi trường trong mùa lụt cũng còn nhiều tồn tại cần được cải thiện. Các giếng nước nằm ở cung thấp trung nên dễ bị nhiễm bẩn. Rác thải thu chưa được thu gom và xử lý hợp lý dễ phát tán khi nước lũ về. Hệ thống kênh mương nước thải chưa có, chuồng trại chăn nuôi sơ sài và nhà vệ sinh chưa đảm bảo cũng là một nguồn phát tán bệnh tật trong nước lũ.

Bảng Tổng hợp TTDBTT của xã Đăk Năng

	Thiên tai
	TTDBTT

Yếu, Thiếu, Bất lợi

	Hạn hán
	* An toàn cộng đồng, sức khỏe:

· Khu dân cư nằm ở vùng cao ( thôn Rơ Wăk, Ia Hội, Ngô Thạnh) 

· Chưa có bồn tích trữ nước (30% trên toàn xã), thiếu nước sinh hoạt

· Nhà mái tôn, thấp, thiếu quạt (35% các hộ trong toàn xã không có quạt)

· 55% dân số trong toàn xã chưa tham gia BHYT

· Người dân chưa có ý thức đi khám bệnh định kỳ

· 75% dân số xã là người DTTS nên còn thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe

· Mùa nắng nóng kéo dài dẫn đên thiếu nước, người dân không có nước tắm dễ bị bệnh ghẻ lỡ

· Thiếu lương thực thực phẩm để phục vụ sức khỏe người dân

	
	* Vệ sinh môi trường:

· Các hộ buôn bán còn thiếu ý thức xử lý rác đúng nơi qui định (5% trong toàn xã)

· Các hộ chăn nuôi còn gây ô nhiễm môi trường ( nuôi lợn)

	
	* Sản xuất kinh doanh:

· Kênh mương làm chưa đảm bảo ( nhỏ, hẹp, thấp hơn mặt ruộng) có chiều dài 4.000m

· Công tác điều tiết nước chưa hợp lý (trạm bơm tại thôn Jơ Drợp, Rơ Wăk)

	Lũ lụt
	* An toàn cộng đồng, sức khỏe:

· Ô nhiễm nguồn do giếng đào không có nắp đậy (17 hộ ở 2 thôn Ia Kim, Jơ Drợp)

· Chưa có nhà vệ sinh tự hoại ở 17 hộ tại 2 thôn Ia Kim, Jơ Drợp
· Vùng trũng ngập 1m ở cuối thôn có 15 hộ thuộc thôn Jơ Drợp, cần sơ tán

· Vùng trũng ngập 0,5m ở cuối thôn có 2 hộ thuộc thôn Ia Kim

· Thiếu kiến thức, kinh nghiệm xây dựng nhà ở để đối phó khi lũ lụt xảy ra

· Hệ thống loa đài xuống cấp thường xuyên hư hỏng (xã: 1 cụm, Ngô Thạnh: 1 cụm, Ia Kim: 1 cụm, Jơ Drợp: 1 cụm, Rơ Wăk: 1 cụm)

·  Chưa có biển cảnh báo vùng nguy hiểm tại 2 thôn Ia Kim, Jơ Drợp
· 20 km đuờng liên thôn Ia Kim đến Ia Hội, và đường trục thôn vào vùng sản xuất còn đường đất

	
	* Vệ sinh môi trường:

· Xác chết động vật, rác thải theo đầu nguồn sông Đăk Bla trôi về tại thôn Jơ Drợp
· Thiếu ý thức xây dựng chuồng trại chăn nuôi

	
	* Sản xuất kinh doanh:

· Vùng sản xuất nằm ở vùng trũng (113ha , trong đó có 15 hộ NKT)

· Nước thủy điện Yaly dâng cao

· Vùng nuôi trồng thủy sản nằm ở vùng trũng hay bị ngập (15 hộ nuôi trồng thủy sản tại thôn Ia Kim, trong đó có 4 hộ NKT)

	Lốc xoáy
	* An toàn cộng đồng:

· Thông tin dự báo lốc xoáy chưa chính xác

· Nhà dân nằm ở vùng cao

· Người dân còn chưa có kiến thức và còn chủ quan trong công tác phòng chống lốc xoáy

	
	* Sản xuất kinh doanh:

· Cây trồng nằm ở vùng cao ( cây cao su thuộc 2 thôn Ia Kim, Ia Hội)


(iv) Công tác phòng, chống thiên tai  
Trước các xu hướng thiên tai và các rủi ro do thiên tai gây ra, công tác PCCT của địa bàn xã Đăk Năng vẫn còn nhiều bất cập cần được khắc phục cả về phía chính quyền địa phương lẫn người dân. Về phía cán bộ và tổ chức các điểm yếu thể hiện ở cả nguồn lực và năng lực. Hoạt động chưa đồng bộ, còn lúng túng trong công tác PCTT, một cán bộ còn thiếu kinh nghiệm trong PCTT.  Chưa có kinh phí cho Ban chỉ đạo PCTT hoạt động và đầu tư cho trang thiết bị cần thiết như phao cứu sinh, máy phát điện, loa cầm tay.  Khi hạn hán xảy ra, địa phương cũng không có Ban điều tiết nước của 2 trạm bơm chính để đảm bảo nước tưới cho toàn bộ diện tích sản xuất. 

Về phía người dân, ý thức về PCTT còn hạn chế và một bộ phận chưa có đủ điều kiện kinh tế để tự trang bị cho việc PCTT. Một số người dân còn chủ quan trong công tác phòng chống hạn hán, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên, chưa chủ động có biện pháp tích trữ nước. Có nhiều trường hợp khi lũ lụt xảy ra vẫn chủ quan không chịu di dời.  Người dân còn chưa có kiến thức và còn chủ quan trong công tác phòng chống lốc xoáy. Nhiều hộ còn chưa có dụng cụ để phục vụ công tác phòng chống hạn hán: máy bơm, ống dẫn nước, máy múc để nạo vét kênh mương và ao hồ.  Người dân chưa biết tích trữ lương thực cho thời gian thiếu lương thực trong năm. Thông tin về loại hình thiên tai lốc xoáy còn thiếu.

2.3 Năng lực phòng chống thiên tai

Về cơ bản, địa phương đã cố gắng đáp ứng một phần yêu cầu của công tác PCTT trong xu hướng thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay. Về phía tổ chức đoàn thể, các bộ phận có trách nhiệm đang kiện toàn dần.  Xã đã có Ban chỉ đạo PCTT đã được phân công bám sát địa bàn để theo dõi thiên tai và tham mưu cho Đảng ủy  và UBND. Các thành viên trong ban có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Ban chỉ đạo PCTT luôn tuyên truyền, theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó chính quyền xã cũng đã cố gắng trang bị một số cơ sở vật chất cần thiết như: xây dựng 2 trạm bơm (1 cái ở thôn Jơ Drợp, 1 cái ở thôn Rơ Wăk); trang bị hệ thống loa phát thanh tại 5 thôn: Ngô Thạnh, Jơ Drợp, Ia Hội, Ia Kim, Rơ Wăk để luôn tuyên truyền cho người dân phòng chống thiên tai. Có nhà văn hóa ở 05 thôn để phục vụ cho công tác hội họp, tuyên truyền. Lực lượng dân quân tại chỗ cũng được thành lập và huy động khi cần thiết. Trạm y tế cung cấp đầy đủ thuốc men, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống lụt bão.

Về phía cộng đồng, người dân đã chủ động tìm ra các giải pháp ứng phó trong phạm vi kiến thức và kinh nghiệm của mình. Trước mắt công đồng có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để ứng phó và khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra. Họ chủ động nạo vét kênh mương, chia sẻ nguồn nước. Năng lực ứng phó của cộng đồng có thể chia theo từng lĩnh vực tương ứng như sau:

i) An toàn cộng đồng

Hạn hán
Chính quyền quan tâm đến đời sống nhân dân: trạm cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo. Xã có trạm y tế đạt chuẩn và người già, NKT, trẻ em được trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe định kỳ với 45% dân số xã có BHYT. Chính quyền địa phương luôn tuyên truyền, dọn dẹp vệ sinh và hỗ trợ kinh phí nạo vét giếng cho các hộ gia đình không có nước sinh hoạt. Riêng người dân cố gắng đáp ứng các điều kiện cơ bản như xây nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn (khoảng  80% dân cư). 100% các hộ dân tiếp cận hệ thống điện. Người dân có ý thức trong vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chính uống sôi, ngủ có chăn màn. 

Lũ lụt
Chính quyền đã chú trọng nhiều đến các hoạt động ứng phó trước và sau thiên tai. Ban PCTT đã tuyên truyền vận động người dân từ vùng trũng lên vùng cao để tránh lũ, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men. Toàn xã có hệ thống loa truyền thanh (11 cụm). Các thôn không có tổ phòng chống thiên tai được trang bị 1 loa cầm tay, 3 cái áo phao của xã đội. Sau khi lũ lụt xảy ra chính quyền cũng vận động nhân dân ăn chín uống sôi, ngủ có chăn màn. Đồng thời chính quyền kết hợp với trạm y tế tiến hành xử lý nguồn nước bằng cách khử trùng cho đảm bảo vệ sinh.
(ii) Sinh kế

Đối với các hoạt động sản xuất, chính quyền và người dân địa phương đã có những nỗ lực nhất định trong cải tạo cơ sở hạ tầng sản xuất và nâng cao kiến thức.

Để ứng phó với hạn hán, người dân và chính quyền đã triển khai nạo vét kênh mương với tổng chiều dài khoảng 4.000m. Việc dự trữ nguồn nước tại 15 ao ở 2 thôn Rơ Wăk, Jơ Drợp cũng đã được tiến hành. Bên cạnh đó người dân còn tận dụng nguồn nước từ ao, giếng, hoặc dùng máy bơm lấy nước từ sông Đăk Bla để tưới cà phê (2.000m). Các hoạt động tuyên truyền phòng chống cháy, chủ động dọn dẹp, quét dọn vườn cây,  dự trữ thức ăn, nguồn nước cho bò cũng đã được thực hiện. 

Một số hoạt động để giảm rủi ro thiên tai đã được tiến hành: 

	Lũ lụt
	· Vét kênh mương, khơi thông dòng chảy đưa nước ra sông Đăk Bla

· Chuyển đổi trồng cây mì

	
	· Gia cố bờ ao

	Lốc xoáy
	· Tăng cường công tác giúp các hộ dân bị thiệt hại khi lốc xoáy đi qua

· Người dân tự khắc phục hậu quả nhanh không để lãng phí diện tích đất bị thiệt hại

	Sương muối
	· Tập trung nguồn lực để xử lý vườn cây


(iii) Sức khỏe, vệ sinh môi trường 

Vào mùa hạn hán, chính quyền đã thực hiện tuyên truyền, vận động người dân dọn vệ sinh môi trường vào sáng thứ 2 hàng tuần. Hiện tại xã cũng đã bố trí 3 bãi rác tập trung tại thôn Ia Kim, Ia Hội và Rơ Wăk. Về phía cộng đồng, có 2 hộ chăn nuôi dùng hầm bi-ô-ga để tận dụng rác thải chăn nuôi làm khí đốt và phân bón.

Vào mùa lũ lụt, chính quyền và Ban chỉ đạo PCTT vận động nhân dân thu gon rác thải đốt trước khi nước lũ về để tránh tình trạng rác thải phát tán đi khắp nơi. Đồng thời, đối với hoạt động sản xuất, người dân được vận động nạo vét mương hai bên đường để nước không bị tù đọng lại.

(iv) Công tác phòng, chống thiên tai 
Công tác PCTT hiện tại, địa phương đã có những năng lực nhất định trong việc ứng phó với từng loại hình thiên tai trong tất cả các lĩnh vực: an toàn cộng đồng, sinh kế, sức khỏe vệ sinh và môi trường và công tác PCTT. Đối với loại hình thiên tai lũ lụt, địa phương đã tiến hành nạo vét và dọn dẹp thường xuyên hệ thống kênh mương với chiều dài khoảng 1.500m,tiến hành sơ tán dân 4 thôn đến 2 hội trường và 2 nhà rông, các hộ nuôi trồng thủy sản có tu sửa đê để đảm bảo an toàn cho hồ.

Đối với hạn hán, chính quyền đã vận động và chính quyền tỉnh hỗ trợ kinh phí  trợ 30 triệu đồng cho nhân dân xã Đăk Năng nạo vét 100 giếng, UBND xã hỗ trợ 2 máy bơm và 3 bồn nước, ống nước tại 2 thôn Jơ Drợp, Rơ Wăk. Vận động tuyên truyền nhân dân, người già, trẻ em nhận biết về cách phòng chống nắng nóng. 

Đối với các loại thiên tai khác như lốc xoáy, mưa đá, giông sét và sương muối thì chính quyền chủ yếu tuyên truyền và vận người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Riêng với sương muối, một số nơi tập huấn cho người dân cách khắc phục như phun thuốc chống bệnh vàng lá và bệnh hư rễ trên cây cao su và tập huấn cho nhân dân cách phát hiện và phòng chống bệnh hại trên cây cao su. 

2.4 Rủi ro thiên tai

Những rủi ro thiên tai mà địa phương quan tâm nhất là rủi ro do lũ lụt và hạn hán do tác hại của chúng gây trên diện rộng và tác động đến đời sống kinh tế của người dân hơn các loại hình thiên tai khác như lốc xoáy, mưa đá và sương muối. Trong mùa lũ, thường có mưa gây ra lũ lụt trên diện rộng 5 thôn. Hậu quả của nó là có thể gây thiệt hại về người và nhà ở của nhân dân. Đường sơ tán có thể bị sạt lở, ngập nước chia cắt cục bộ. Các khu vực nuôi trồng thủy sản có thể xảy ra vở hồ. Vì vậy, địa phương cần chuẩn bị đầy đủ về con người, tổ chức để ứng phó.

Trong mùa khô, khi hạn hán xảy ra, người dân thiếu nước sinh hoạt và thiếu nước cho sản xuất do nước giếng bị cạn và hệ thống kênh mương yếu, thấp hơn mặt ruộng và không có đập chứa nước. thời tiết nắng nóng và thiếu nước sinh hoạt gây ảnh hưởng tới sức khỏe đặc biệt là đối với người già, trẻ em và người khuyết tật.

Trong khi đó lốc xoáy có thể làm tốc mái nhà, gãy đổ cây cao su và ảnh hưởng đến con người và gia súc gia cầm. Mưa đá chủ yếu gây thiệt hại về sản xuất làm cho thu nhập của người dân giảm. Giông sét thì gây thiệt hại về nhà ở nằm ở vùng cao tại các thôn Ia Kim, Rơ Wăk và sương muối thì gây bệnh cho cây, làm giảm năng suất cây trồng.

Đi vào từng lĩnh vực cụ thể, các rủi ro gây ra bởi các loại thiên tai như sau: 

 (i) An toàn cộng đồng

Hạn hán và lũ lụt là hai loại hình thiên tai gây ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng được người dân quan tâm nhất. Hạn hán gây thiếu nước sinh hoạt trên toàn xã, ảnh hưởng trực tiếp và làm suy giảm sức khỏe người già, trẻ em, người khuyết tật. Trong điều kiện nắng nóng và thiếu nước cho sinh hoạt thì có nhiều loại dịch bệnh bùng phát, ví dụ bệnh chân tay miệng ở trẻ em.

Tương tự, lũ lụt cũng suy giảm sức khỏe đến người già, trẻ em, NKT do điều kiện ăn uống, sinh hoạt bị hạn chế. Dịch bệnh cũng thường xuyên hay xảy ra như: bệnh tiêu chảy, sốt xuất huyết, viêm đường hô hấp do nguồn nước bị ô nhiễm. Lũ lụt gây hư hỏng nhà cửa tài sản của nhân dân và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng con người. 
 (ii) Sinh kế

Đối với các hoạt động sản xuất, các rủi ro chủ yếu tập trung vào các vùng đất trồng lúa và cấy công nghiệp. Hạn hán gay thiếu nước sản xuất cho 70ha diện tích lúa ở 2 thôn Rơ Wăk, Jơ Drợp và thiếu nước tưới cho cây cà phê, làm giảm năng suất. Cây cao su bị rụng lá trong thời tiết khô hanh, sẽ giảm năng suất mủ và dễ cháy.

Đối với chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là chăn bò bị ảnh hưởng do thiếu nguồn thức ăn, bò chậm phát triển. Mùa hạn hán cũng dễ xảy ra tụ huyết trùng. Còn thủy sản thì mùa hạn nắng nóng kéo dài làm cho cá chết, nguồn nước không lưu thông gây nhiêu bệnh tật cho các loài nuôi và làm giảm năng suất.

Đối với lũ lụt, nhiều diện tích lúa bị ngập úng dài ngày, làm giảm năng suất, gây ảnh hưởng đến thu nhâp của người dân. Nhiều đê bao bờ hồ nuôi cũng bị vỡ trong khi lũ lụt xảy ra, làm thất thoát nguồn cá, giảm nhu nhập của người dân. 

Lốc xoáy thì gây gãy đổ cây cao su ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng, nhiều người dễ thất nghiệp khi vườn cây bị thiệt hại. Tương tự, sương muối cung làm rụng lá cây cao su và giảm năng suất mủ. Nhiều người lao động dễ bị thấp nghiệp khi vườn cây bị thiệt hại.

 (iii) Sức khỏe, vệ sinh môi trường 

Trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm môi trường thường bị xảy ra do bụi. Ngoài ra còn ô nhiễm môi trường do thiếu nước vệ sinh chuồng trại, nhà vệ sinh không đảm bảo và rác thải không được thu gom thường xuyên.

Trong điều kiên lũ lụt thì người dân phải đối mặt với một số rủi ro về môi trường khác do nguồn nước bị ô nhiễm. Rác thải phát tán do nước lũ mang đi. Nhiều dịch bệnh hay xảy ra như: bệnh tiêu chảy, sốt xuất huyết, viêm đường hô hấp. Điều đó cũng làm suy giảm sức khỏe đến người già, trẻ em, NKT.
(iv) Công tác phòng, chống thiên tai của Cộng đồng, NKT và ban Phòng, chống thiên tai của Thôn/Xã 

Trước các thiệt hại do thiên tai gây ra và xu hướng thay đổi theo chiều hướng ngày càng khắc nghiệt, công tác PCTT ngày càng gặp nhiều thách thức. Bản thân ban PCTT và cộng đồng cần phải nỗ lực hơn nữa về cả tinh thần trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng.

Nhu cầu nâng cao năng lực của bàn PCTT và cộng đồng được liệt kê trong bảng dưới đây.

Nhu cầu năng lực của ban PCTT và cộng đồng

	Thiên tai
	Nhu cầu chung của Ban PCTT
	Nhu cầu cộng đồng 

	Hạn hán
	· Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo PCTT
	· Cần nâng cao trách nhiệm của người dân trong công tác chống hạn hán

· Cần chủ động tích trữ nước trong ao, hồ

· Cần giếng khoan (5 giếng 5 thôn)

· Cần hỗ trợ kinh phí để phòng chống hạn hán

· Cần hỗ trợ lương thực cho người dân

	Lũ lụt
	· Cần phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo

· Cần trang bị loa truyền thanh cầm tay

·  Cần trang bị phao cứu sinh (áo phao)
	· Cần có nơi sơ tán di dời người dân vùng thấp đến nơi an toàn (nhà rông các thôn, các điểm trường) 

· Cần nâng cao kiến thức cho người dân về phòng chống lụt bão

· Cần có thuốc khử trùng nguồn nước

	Lốc xoáy
	· Cần phát huy vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo PCTT để khắc phục hậu quả khi lốc xảy ra

· Cần hỗ trợ giống cây trồng
	· Cần chằng, chống nhà cửa

· Cần nâng cao kiến thức về lốc xoáy

·  Cần có thông tin dự báo kịp thời về lốc xoáy


III. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

3.1  CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ VÀ PHÒNG NGỪA 

Phòng ngừa lũ lụt
· Nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc: Lắp thêm cụm loa truyền thanh, sửa chữa cụm loa truyền thanh cũ, hỗ trợ loa tay 

· Trang bị áo phao, đèn pin, xuồng... cho: Người dân, NKT, tổ phòng chống lụt bão thôn 

· Theo dõi thông tin dự báo thời tiết, qua TV, loa đài, qua thông tin từ ban nhân dân thôn, ban phòng chống lụt bão

· Xây dựng KH PCTT của thôn và thành lập tổ PCTT thôn

· Khuyến khích người dân chủ động thu hoạch sớm trước mùa lũ lụt

· Tuyên truyền cho người dân các kiến thức về phòng chống lụt bão: khám bệnh định kỳ, gia cố chuồng trại, ăn uống hợp vệ sinh, bảo vệ vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh tự hoại
· Trang bị hình thức cung cấp thông tin phù hợp cho các đối tượng NKT ( tranh, ảnh, đài,…)

· Phân công hỗ trợ NKT, người già neo đơn

· Diễn tập sơ tán

· Bê tông hóa đường đất

· Cập nhật danh sách thông tin những hộ có phương tiện có thể hỗ trợ sơ tán

· Tập huấn chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cây trồng vật nuôi

· Hỗ trợ khắc phục nhà bán kiên cố
· Xây dựng điểm sơ tán cho thôn

· Xây dựng kênh thoát nước từ hồ tự  nhiên ra suối

· Trang bị một số thiết bị cho NKT: gậy dẫn đường, máy trợ thính, xe lăn,…

Phòng ngừa hạn hán 
· Tuyên truyền, vận động người dân không chặt phá rừng

· Lên lịch xuống giống, thu hoạch, chọn giống ngắn ngày và chịu hạn

· Tuyên truyền cho người dân các kiến thức về hạn hán:  ăn uống hợp vệ sinh, nạo vét giếng, dự trữ hom giống, dự trữ cỏ, rơm, rạ, trồng cỏ

· Tập huấn chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cây trồng vật nuôi

· Khoan giếng, đặt bồn chứa nước tập thể phục vụ cho cả sinh hoạt và sản xuất 
· Nao vét hồ tự nhiên

· Mua bình lọc nước 

· Tuyên truyền người dân sử dụng tiết kiệm nước, chia sẻ nước trong cộng đồng

Phòng ngừa lốc xoáy 
· Tuyên truyền, vận động người dân gia cố nhà cửa trước khi mùa mưa đến

· Tỉa lá, cành cây bời lời, cao su để giảm bớt nguy cơ đổ ngã (khi cây còn nhỏ)

Phòng ngừa sương muối
· Tìm nguyên nhân gây bệnh xoăn lá, vàng lá dẫn đến giảm năng suất mủ cao su vào thời điểm có sương muối

3.2. CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ  

Ứng phó lũ lụt
· Theo dõi thông tin dự báo thời tiết, qua TV, loa đài, qua thông tin từ ban nhân dân thôn, ban phòng chống lụt bão 

· Thống kê số liệu thiệt hại để hỗ trợ kịp thời

· Tập huấn nâng cao kiến thức chăm sóc cây trồng: café, cao su; vật nuôi: heo, bò, gà mùa lũ

· Tuyên truyền cho người dân đi khám sức khỏe định kỳ đặc biệt NKT, người già, trẻ em

· Tuyên truyền cho người dân gia cố nhà cửa

Ứng phó hạn hán
· Tuyên truyền cho người dân ăn uống hợp vệ sinh

· Hướng dẫn các hộ dân chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cây trồng vật nuôi

· Thống kê số liệu thiệt hại để hỗ trợ kịp thời

· Khoan giếng nước sinh hoạt cho cộng đồng

· Nạo vét hồ tự nhiên

· Xây bể dự trữ nước

· Nạo vét giếng đào

Ứng phó lốc xoáy
· Thống kê số liệu thiệt hại để hỗ trợ kịp thời

· Tuyên truyền cho người dân gia cố nhà cửa, giằng níu chuồng trại chăn nuôi. Tắt thiết bị điện khi có hiện tượng sét

3.3. KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ 

Khôi phục, tái thiết, giảm nhẹ sau lũ lụt
· Theo dõi, cập nhật thông tin dự báo thời tiết, qua TV, loa đài, qua thông tin từ ban nhân dân thôn, ban phòng chống lụt bão

· Tuyên truyền, vận động người dân không chặt phá rừng

· Tuyên truyền người dân vệ sinh môi trường: thu gom rác thải, xác động vật,

· Tuyên truyền cho người dân về ăn uống hợp vệ sinh và khám chữa bệnh định kỳ

· Hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cây trồng vật nuôi

· Khắc phục sửa chữa nhà

· Thống kê số liệu thiệt hại để hỗ trợ kịp thời

Khôi phục, tái thiết, giảm nhẹ sau hạn hán

· Tuyên truyền cho người dân đi khám sức khỏe định kỳ đặc biệt NKT, người già, trẻ em

· Tuyên truyền cho người dân phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, cây trồng

· Tuyên truyền, vận động người dân không chặt phá rừng

· Nâng cao ý thức người dân về: ăn uống hợp vệ sinh, nạo vét giếng, dự trữ hom giống, dự trữ cỏ, rơm, rạ, trồng cỏ

· Hướng dẫn các hộ dân chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cây trồng, vật nuôi

· Thống kê số liệu thiệt hại để hỗ trợ kịp thời

Khôi phục, tái thiết, giảm nhẹ sau lốc xoáy 

· Khắc phục, sửa chữa nhà

· Thống kê số liệu thiệt hại để hỗ trợ kịp thời
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

	TT
	Họ và Tên
	Chức danh và trách nhiệm
	Số điện thoại



	1
	A Đam
	· Chủ tịch UBND xã: Chỉ đạo chung
	01653954664

	2
	Nguyễn Văn Thông
	· Chỉ huy trưởng quân sự - Phó ban: Tham mưu về những điểm phòng và chống, bố trí lực lượng khắc phục hậu quả sau lũ
	0983100725

	3
	Lê Trung Hòa


	· UV BTV – Trưởng CA xã: Pphân công các đồng chí công an, chủ trì nắm bắt tình hình tại khu vực trong yếu và khu sơ tán
	0905509671

	4
	A Li Khôn
	· Chủ tịch Mặt trận: Kêu gọi các tổ chức cá nhân để phục vụ công tác phòng và khắc phục thiên tai, tuyên truyền hội viên chủ động phòng chống thiên tai
	01662586288

	5
	Trần Thị Mai Loan
	· Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám sát chặt chẽ việc triển khai phương án phòng chống lụt bão của Ban chỉ đạo
	0984023821

	6
	Võ Minh Quang
	· Phó Chủ tịch UBND xã: Trực tiếp nắm bắt khu vực vùng nguy hiểm có thể xảy ra để tham mưu cho đồng chí Chủ tịch
	0984553131

	7
	Đặng Văn Thông
	· Cán bộ Văn hóa thông tin: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền dự báo thời tiết, cảnh báo lũ, các chủ trương, chỉ thị,công điện khẩn về công tác phòng chống khắc phục bão lũ
	0969810648

	8
	Lê Thi Sang
	· Cán bộ tài chính: Chủ động tham mưu kinh phí kịp thời trong chống bão lũ, đảm bảo nguồn kinh phí dự phòng đáp ứng kịp thời khi có nhu cầu
	01683239345

	9
	Trần Thị Hằng
	· Cán bộ Thương binh - Xã hội: Nắm bắt các hộ bị ngập lụt, khi có hàng cứu trợ có phuongq án hỗ trợ cho các gia đình (quan tâm đến các hộ gia đình chính sách)
	0978493676

	10
	Ban nhân dân 5 thôn: 
	· Nắm chắc các điểm xung yếu, báo cáo cụ thể, sẵn sàng lực lượng chuẩn bị khu vực cho các hộ di dời khu vực ngập lụt, phối hợp với thành viên Ban chỉ đạo phân công trên địa bàn tổ chức thực hiện
	

	
	Phan Thanh Trung
	
	0977906136

	
	A Hyup
	
	01682355943

	
	Nguyễn Chí Linh
	
	0978033143

	
	A Thưp
	
	01682358140

	
	Phạm Văn Thành
	
	0984530046

	11
	A Ngôn - Trạm trưởng trạm y tế xã
	· Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện cấp cứu, thuốc men, phân công đội ngũ bác sĩ trực nơi xung yếu và khu vực sơ tán để thực hiện sơ cứu người bị thương tại các khu vực xảy ra thiên tai
	

	12
	Hiệu trưởng các trường:
	· Huy động giáo viên có thể phục vụ công tác tham gia bổ sung vào công tác phụ giúp các tổ ứng phó các tình huống xấu xảy ra

· Chuẩn bị một số nơi tại trường để làm nơi sơ tán

· Quản lý tốt học sinh, theo sõi diễn biến của bão lũ để kịp thời xử lý
	

	
	Phan Đình Kiên
	· 
	

	
	Trần Văn Hải
	· 
	

	
	Trần Thị Tình
	· 
	

	13
	Nguyễn Trọng Thắm- Cán bộ Văn phòng
	· Trực điện thoại 24/24 tham mưu cho Ban chỉ đạo, nắm bắt tình hình báo cáo của các khu vực dân cư, làm báo cáo kịp thời cho cấp trên để biết và chỉ đạo
	01669727922

	14
	Mặt trận và đoàn thể:
	· Phối hợp cùng ban nhân dân 5 thôn, chuẩn bị xử lý cứu hộ, cứu nạn, không để dân đói rét trong thời gian xảy ra thiên tai

· Tổ chức kêu gọi các tổ chức và hội viên của mình để phục vụ tốt việc phòng chống và khắc phục thiên tai

· - Tuyên truyền phân công đoàn viên, hội viên tích cự tham gia công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
	

	
	Nguyễn Thị Mai (CT Hội PN)
	
	01642475419



	
	A Phiếu (BT Đoàn TN)
	
	0976729008



	
	Ca phê Pin (CT HND)


	
	0962003495



	
	Phạm Văn Duân (CT CCB)
	
	01694527965


4.2  HOẠCH SƠ TÁN CỦA THÔN IA HỘI

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ (nhóm)
	Lý do hỗ trợ
	Phương tiện hỗ trợ
	Người phụ trách/ số điện thoại
	Nơi sơ tán đến

	Danh sách ưu tiên sơ tán sớm cấp 1

	1
	Đặng Thị Phước Trạch
	Nhóm 2
	Tật vận động
	Dùng xe máy 
	Đặng Ngọc Bình (chồng)/0976724802
	Nhà VH Thôn Ia Hội

	2
	Ngô Đình Dũng
	Nhóm 2
	Khiếm thị 1 mắt.
	Dùng xe máy
	Nguyễn Thị Hương (vợ)
	Nhà VH Thôn Ia Hội

	3
	Đặng Ngọc Đông
	Nhóm 2
	Thần kinh/ Đặc biệt nặng
	Dùng xe máy
	Đặng Ngọc Thành (bố)
	Nhà VH Thôn Ia Hội

	4
	Phạm Thị Mỹ Hưởng
	Nhóm 3
	Thần kinh/ nặng
	Dùng xe máy
	Nguyễn Minh Vương (chồng)
	Nhà VH Thôn Ia Hội

	Danh sách ưu tiên sơ tán sớm cấp 2

	5
	Đặng Thị Xuân Hương
	Nhóm 2
	Đa tật/ nhà có 3 NKT
	Dùng xe máy
	Đặng Ngọc Dũng (bố)
	Nhà VH Thôn Ia Hội

	6
	Phan Kỳ
	Nhóm 3
	Đa tật
	Dùng xe  máy
	Trung/con trai:0977906136
	Nhà VH Thôn Ia Hội

	7
	Nguyễn Văn Hường
	Nhóm 2
	Khiếm thị
	Dùng xe máy
	Nguyễn Văn Bình (con trai)
	Nhà VH Thôn Ia Hội

	8
	Nguyễn Tâm
	Nhóm 1
	Đa tật/sử dụng xe lăn
	Cõng
	Lê Minh (trưởng nhóm 1)
	Nhà VH Thôn Ia Hội

	9
	Đặng Thị Xuân Hiền
	Nhóm 2
	Đa tật/ Nhà có 3 NNKT
	Dùng xe máy
	Dương Quý Linh (nhóm trưởng nhóm 2)
	Nhà VH Thôn Ia Hội

	10
	Dương Văn Hội
	Nhóm 2
	Đa Tật
	Dùng xe máy
	Dương Văn Chính (con trai)
	Nhà VH Thôn Ia Hội

	11
	Đặng Thị Xuân Hoa
	Nhóm 2
	Đa tật/ nhà có 3 NKT
	Dùng xe máy
	Nguyễn Thị Hồng (mẹ)
	Nhà VH Thôn Ia Hội

	12
	Huỳnh Thị Mạnh
	Nhóm 2
	Vận động
	Dùng xe máy
	Dương Văn Thành(con trai)
	Nhà VH Thôn Ia Hội

	13
	Bùi Phước Đáng
	Nhóm 4
	Vận động
	Diu
	Bùi Thị Tiến (chị gái)
	Nhà VH Thôn Ia Hội

	14
	Lê Thị Bơi
	Nhóm 3
	Người già neo đơn không có người hỗ trợ
	Dùng xe máy
	Ngô Huy Đức/ Nhóm trưởng nhóm 3
	Nhà VH Thôn Ia Hội


4.3 DANH SÁCH NKT, HỘ CẦN SƠ TÁN SỚM THÔN IA KIM

	TT
	Họ và tên
	Thôn/ xóm
	Lý do hỗ trợ
	Cách hỗ trợ
	Nơi sơ tán sớm
	Người phụ trách/ điện thoại

	1
	Phạm Văn Thành
	Xóm dưới
	Nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt
	Thông báo sơ tán sớm
	Hội trường thôn
	Ông Nguyễn Văn Thành (trưởng thôn)

DĐ:  0984 530 046

	2
	Phạm Văn Thủy (2 khẩu)
	Xóm dưới
	Nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt
	Thông báo sơ tán sớm.
	Hội trường thôn
	

	3
	Phạm Văn Hùng (6 khẩu)
	Xóm dưới
	Nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt
	Thông báo sơ tán sớm
	Hội trường thôn
	

	4
	Phạm Văn Tính (5 khẩu)
	Xóm dưới
	Nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt
	Thông báo sơ tán sớm
	Hội trường thôn
	

	5
	Phạm Văn Hà (4 khẩu)
	Xóm dưới
	Nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt
	Thông báo sơ tán sớm
	Hội trường thôn
	

	6
	Trần Văn Hợp (4 khẩu)
	Xóm dưới
	Nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt
	Thông báo sơ tán sớm
	Hội trường thôn
	

	7
	Nguyễn Thị Hẹ (3 khẩu, có 2 NKT)
	Xóm dưới
	Nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt. Nhà có 2 NKT: 1 người thần kinh (Hoàng Văn Huẩn), 1 người vừa điếc vừa thần kinh (Nguyễn Thị Hẹ)
	Thông báo sơ tán sớm. Thông báo sơ tán sớm
	Hội trường thôn
	

	8
	Đinh Văn Công (5 khẩu)
	Xóm dưới
	Nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt
	Thông báo sơ tán sớm
	Hội trường thôn
	

	9
	Đinh Văn Doanh (4 khẩu, có 1 NKT)
	Xóm dưới
	Nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt. Nhà có 1 con bị thần kinh và câm
	Thông báo sơ tán sớm. Thông báo sơ tán sớm. Thông báo sơ tán sớm
	Hội trường thôn
	

	10
	Phạm Văn Phượng (4 khẩu)
	Xóm dưới
	
	Thông báo sơ tán sớm
	Hội trường thôn
	

	11
	Lại Văn Toàn (3 khẩu)
	Xóm dưới
	
	Thông báo sơ tán sớm
	Hội trường thôn
	


4.4 DANH SÁCH NKT, HỘ ƯU TIÊN CẢNH BÁO SỚM THÔN NGÔ THẠNH, THÔN RƠ WĂK

	TT
	Họ và tên
	Thôn/xóm
	Lý do hỗ trợ
	Cách hỗ trợ
	Người phụ trách



	1
	Bùi Thị Thanh Tâm

(3khẩu)
	Thôn Ngô Thạnh (Nhóm 1)
	Nằm ở sát suối Đak Đe dễ bị sạt lở.
	Đến trực tiếp nhà thông báo
	Nguyễn Thị Phượng

01696013219 

	2
	Nguyễn Văn Trí 

(5 khẩu)
	Thôn Ngô Thạnh (Nhóm 1)
	Nằm ở sát suối Đak Đe dễ bị sạt lở.
	Đến trực tiếp nhà thông báo
	Thái văn Tận

016653954661

	3
	A Iyeo (3khẩu)
	Thôn Rơ  Wăk (Nhóm 10)
	Đi làm ở lại vùng sản xuất trong vùng ngập
	Đến nơi sản suất thông báo, gọi điện báo trước.
	A Đrôl

01202621163

	4
	A Tuâng (3khẩu)
	Thôn Rơ  Wăk (Nhóm 9)
	Đi làm ở lại vùng sản xuất trong vùng ngập
	Đến nơi sản suất thông báo, gọi điện báo trước
	A Hyup

01682355943

	5
	Quý (3khẩu)
	
	Đi làm ở lại vùng sản xuất trong vùng ngập
	Đến nơi sản suất thông báo, gọi điện báo trước
	A Iyar




V. KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ THIÊN TAI

	TT
	Hoạt động
	Số lượng/ quy mô
	Nơi/ người hưởng lợi
	Nguồn lực
	Năm thực hiện
	Chịu trách nhiệm chính
	Ghi chú

	
	
	
	
	Xã/Thôn
	Hỗ trợ bên ngoài
	
	
	

	I
	PHÒNG NGỪA LŨ LỤT
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyên truyền vận động người dân tự gia cố nhà cửa
	Thường xuyên
	Các thôn
	Xã /Thôn  
	Thành phố (phòng văn hóa thông tin
	2017-2018
	UBND xã (cán bộ văn hóa thông tin)
	Ban PCTT và Đoàn thanh niên phối hợp với xã. thôn

	2
	Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết (đặc biệt khi có mưa nhiều ngày đêm) thông qua phương tiện truyền thanh
	Thường xuyên
	Các thôn
	Xã, Thôn  
	
	2017-2018
	Ban nhân dân thôn và người dân
	

	3
	Tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về phòng chống lũ lụt
	2 đợt và lồng ghép trong các cuộc họp thôn
	Các thôn
	Xã , Thôn  
	
	2017-2018
	Ban PCTT thôn, trường cấp 1,2
	UBND, Ban PCTT xã phối hợp thực hiện

	4
	Nâng cấp loa truyền thanh
	4 cụm
	2 cụm ở  thôn Ia Hội
	Xã , Thôn  
	Thành phố
	2017
	UBND xã, Ban nhân dân thôn
	Phòng văn hóa thông tin phối hợp

	5
	Bổ sung cụm loa truyền thanh
	2 cụm
	Nhóm 1, 2, 4 thôn Ia Hội
	Xã   
	Thành phố
	2017
	UBND xã, Ban nhân dân thôn
	Phòng văn hóa thông tin phối hợp

	6
	Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ tự quản về thông báo tình hình lụt bão, hỗ trợ sơ tán  (di chuyển người, tài sản,…)
	Tất cả các thôn
	Các thôn
	Xã , Thôn  
	
	2017-2019
	UBND xã, Ban nhân dân thôn
	Ban PCTT xã phối hợp 

	7
	Xây dựng kế hoạch sản xuất theo lịch mùa vụ
	Tất cả các thôn
	Các thôn
	Xã , Thôn  
	
	2017-2019
	UBND xã, Ban nhân dân thôn
	UBND xã phối hợp

	8
	Vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện
	Tất cả các thôn
	Người chưa có bảo hiểm
	Toàn xã
	
	2017
	Các đoàn thể của xã
	UBND xã phối hợp thực hiện

	9
	Tuyên truyền vận động dọn vệ sinh hàng tuần
	Tất cả các thôn
	Tất cả các thôn
	Toàn xã
	
	2017-2019
	Các đoàn thể của xã
	UBND xã phối hợp

	10
	Bổ sung nắp đậy cho giếng
	Tất cả các thôn
	Tất cả các thôn
	Hộ gia đình
	Xã
	2017-2019
	Hộ gia đình 
	Xã và Ban nhân dân thôn phối hợp

	11
	Tăng cường thuốc khử giếng mùa mưa
	Tất cả các thôn
	Tất cả các thôn
	Xã
	Thành phố
	2017-2019
	Hộ gia đình
	Trạm y tế xã phối hợp

	12
	Tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại
	Tất cả các thôn
	Tất cả các thôn
	xã
	
	2017-2019
	Hộ gia đình
	Ban nhân dân thôn phối hợp

	13
	Có kế hoạch chuyển đổi cây trồng (từ cây lúa sang cây mì)
	Các diện tích gieo trồng kém hiêu quả 
	Trên địa bàn các thôn 
	Xã
	Thành phố, tỉnh
	2017-2018
	Hộ gia đình 
	UBND xã phối hợp 

	14
	Tuyên truyền người dân thu hoạch mì sớm
	Trên địa bàn các thôn
	Toàn xã 
	Xã 
	Tỉnh, thành phố 
	2017-2019
	Các đoàn thể của xã
	UBND xã phối hợp

	15
	Đề nghị thủy điện Yaly có phương án tích nước và xả nước hợp lý
	
	Toàn xã
	Xã 
	Tỉnh, thành phố 
	2017-2019
	UBND xã
	UBND thành phố và tỉnh phối hợp 

	16
	Thường xuyên tuyên truyền cho người dân gia cố bờ ao
	Các thôn 
	Các hộ liên quan
	Hộ 
	Xã
	2017-2019
	Các ban nhân dân thôn 
	UBND xã phối hợp

	17
	Vận động các hộ nuôi cá đúng mùa vụ, tránh mùa lũ
	Các hộ nuôi 
	Các hộ nuôi
	Hộ
	Xã
	2017-2019
	Các ban nhân dân thôn 
	UBND xã phối hợp

	18
	Xây dựng điểm sơ tán cho các thôn
	Tất cả các thôn  
	Người dân toàn xã
	Xã 
	Ban PCTT
	2017-2019
	UBND xã chủ trì
	Thôn phối hợp

	19
	Sơ tán người dân đến nơi an toàn (các điểm trường), kê cao đồ dùng (tủ, bàn ghế, ...), lương thực (lúa, ...)
	Các thôn 
	Hộ vùng cần sơ tán
	Hộ, thôn 
	Ban PCTT xã
	2017-2019
	Hộ, thôn
	Ban PCTT xã phối hợp với Tổ PCTT thôn

	20
	Cung cấp thêm phương tiện phòng chống lụt cho các thôn 
	Các thôn 

Ia Hội: 1 xuồng nhôm, 15 áo phao, 15 đèn pin, 2 loa cầm tay
	Dân toàn xã
	
	Tỉnh, thành phố, dự án
	2017-2019
	Tỉnh, thành phố
	UBND xã phối hợp 

	21
	Xây dựng kênh thoát nước từ hồ tự  nhiên ra suối
	1,2km 
	Thôn tại Ia Hội, Ia Kim
	
	Tỉnh, thành phố, dự án
	2017-2018
	Tỉnh, thành phố
	UBND xã phối hợp 

	22
	Tuyên truyền hộ dân xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, đảm bảo vệ sinh
	Sinh hoạt thôn
	Toàn xã
	Xã 
	
	2017-2019
	
	

	II
	PHÒNG NGỪA HẠN HÁN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nạo vét giếng
	100%
	Toàn xã
	Xã 
	
	2017-2019
	Người dân tự túc
	

	2
	Khoan giếng tập thể
	05 cái
	5 thôn (Jơ Drợp, Ia Hội, Ia Kim, Ngô Thạnh, Rơ Wăk)
	Xã 
	Nguồn hỗ trợ từ ngân sách quốc gia (nước sạch)
	2017-2019
	UBND xã
	Ban nhân dân thôn phối hợp

	3
	Hỗ trợ bồn chứa nước cho các hộ NKT
	05 cái
	5 thôn (Jơ Drợp, Ia Hội, Ia Kim, Ngô Thạnh, Rơ Wăk)
	Xã
	Nguồn hỗ trợ từ cương trình nước sạch của Quốc gia
	2017-2018
	UBND xã
	UBND xã phối hợp vơi Ban nhân dân thôn

	4
	Tuyên truyền vận động người dân khám chữa bệnh định kỳ, tham gia BHYT tự nguyện
	50-70%
	2 thôn Jơ Drợp, Rơ Wăk 
	Xã 
	
	2017
	Trạm y tế xã
	

	5
	Tập huấn chăm sóc vật nuôi, cây trồng
	5 lớp/ 5 thôn 
	5 thôn 
	
	Tỉnh, thành phố, dự án 
	2017-2019
	Khuyến nông-khuyến lâm
	UBND xã phối hợp

	6
	Trồng cỏ, dự trữ thức ăn cho bò (hỗ trợ giống cỏ)
	Các thôn 
	Toàn xã 
	
	Hộ gia đình 
	2017-2019
	Khuyến nông-khuyến lâm hướng dẫn
	Hộ thực hiện 

	7
	Tuyên truyền, vận động vệ sinh chuồng trại, vệ sinh  môi trường
	2đợt/năm/5 thôn
	Toàn  xã
	Xã , thôn
	
	2017-2018
	Ban nhân dân các thôn 
	UBND xã đốc thúc 

	8
	Vận động tuyên truyền nhân dân, người già, trẻ em nhận biết về cách phòng chống nắng nóng
	1đợt/năm/5 thôn
	Toàn  xã
	Xã, thôn 
	
	2017-2019
	Tram y tế chủ trì 
	UBND xã, thôn phối hợp

	9
	Tuyên truyền, vận động vệ sinh chuồng trại, vệ sinh  môi trường,
	Thường xuyên
	Toàn xã
	Xã, thôn
	
	2017-2019
	Hội phụ nữ xã, ban nhân dân thôn, cộng tác viên y tế
	Hội phụ nữ xã phối hợp thực hiện

	10
	Xây dựng bể nước cộng đồng
	2 bể
	Tại 2 thôn Jơ Drợp, Rơ Wăk
	Xã
	UBND thành phố, Dự án CBM
	2017-2019
	Ban nhân dân 2 thôn
	UBND xã phối thực hiện

	11
	Khoan giếng tưới cho 31,28 ha Cafe
	6 cái
	83 hộ trồng café của thôn Ia Hội
	Hộ 
	Dự án 
	2017-2019
	Hộ gia đình 
	UBND xã huy động thêm nguồn lực bên ngoài

	12
	Nạo vét hồ tự nhiên phục vụ cho sản xuất
	1 hồ
	135 hộ dân trong thôn Ia Hội


	
	UBND thành phố, Dự án CBM
	2017
	UBND thành phố huy động nguồn lực tài chính bên ngoài 
	Người dân và địa phương đóng góp thêm

	13
	Tuyên truyền người dân sử dụng tiết kiệm nước, chia sẻ nước trong cộng đồng
	Thông qua cuộc họp thôn
	Người dân các thôn
	Xã, thôn 
	
	2017-2019
	Ban nhân dân các thôn
	UBND xã đốc thúc

	III
	PHÒNG NGỪA LỐC XOÁY
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vận động tự lực gia cố nhà cửa (nhà bán kiên cố), kỹ thuật chằng chéo nhà cửa
	Thông qua cuộc họp thôn
	Người dân các thôn
	Xã  
	
	2017-2019
	Ban nhân dân các thôn
	UBND xã đốc thúc

	2
	Tập huấn nâng cao kiến thức cho người dân biện pháp phòng chống lốc xoáy
	Tất cả các thôn 
	Người dân các thôn
	Xã 
	Chương trình, dự  án
	2017-2019
	UBND xã, ban nhân dân thôn
	Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc xã phối hợp

	3
	Hỗ trợ kinh phí cho để tu sữa nhà của các hộ NKT có nhà yếu 
	20 cái
	Các thôn
	Xã 
	Thành phố
	2017-2019
	UBND xã
	UBND thành phố phối hợp

	4
	Thông tin dự báo phải kịp thời (Trung tâm trạm khí tượng thủy văn Thành phố Kon Tum) cho người dân biết để phòng ngừa
	Mùa thiên tai
	Các thôn
	Thành phố
	Cơ quan chức năng 
	2017-2019
	Trung tâm trạm khí tượng thủy văn TP
	Xã phối hợp thông báo cho thôn

	IV
	PHÒNG NGỪA MƯA ĐÁ, SƯƠNG MUỐI
	
	
	
	
	
	

	1
	Vận động nhân dân thu hoạch lúa sớm
	Tất cả các thôn 
	Người dân các thôn
	Xã 
	
	2017-2019
	
	

	2
	Vận động nhân dân kịp thời phun thuốc chống bệnh vàng lá và bệnh hư rễ trên cây cao su.
	Các hộ trồng cây cao su
	Các hộ trồng cây cao su
	Xã 
	Khuyến lâm thành phố
	2017-2019
	Khuyến lâm
	UBND xã phối hợp 

	3
	Tập huấn cho nhân dân cách phát hiện và phòng chống bệnh hại cây cao su
	Các hộ trồng cây cao su
	Các hộ trồng cây cao su
	Xã 
	Khuyến lâm thành phố
	2017-2019
	Khuyến lâm
	UBND xã phối hợp 

	V
	PHÒNG NGỪA GIÔNG SÉT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tập huấn cho nhân dân biết các biện pháp phòng chống sét
	Toàn xã 
	Toàn xã 
	Thành phố
	
	2017
	Thành phố
	UBND xã phối hợp 

	2
	Vận động tuyên truyền những nhà kiên cố lắp đặt hệ thống thu lôi
	Toàn xã 
	Toàn xã 
	Xã 
	
	2017
	Ban PCTT thôn
	

	VI
	PHÒNG NGỪA LŨ LỤT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết (đặc biệt khi có mưa nhiều ngày đêm) thông qua phương tiện truyền thanh
	Toàn xã 
	Toàn xã 
	Xã 
	Ban PCTT các cấp
	2017-2019
	Ban nhân dân thôn và người dân
	

	2
	Tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về phòng chống lũ lụt
	Toàn xã 
	Toàn xã 
	Xã 
	Ban PCTT các cấp
	2017-2019
	Ban nhân dân thôn, tổ tự quản, Ban PCTT thôn
	Ban PCTT xã phối hợp 

	3
	Tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại
	Toàn xã 
	Toàn xã 
	Xã 
	
	2017-2019
	Hội phụ nữ
	Trạm y tế xã phối hợp

	4
	Tăng cường thuốc khử giếng mùa mưa
	Toàn xã 
	Toàn xã 
	Xã 
	
	2017-2019
	Trạm y tế xã
	Trạm thú y thành phố phối hợp

	5
	Lập kế hoạch , phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ tự quản về thông báo tình hình lụt bão, hỗ trợ sơ tán (di chuyển người, tài sản,…)
	Toàn xã 
	Toàn xã 
	Xã 
	
	2017-2019
	Ban PCTT xã, thôn
	UBND xã phối hợp

	6
	Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết (đặc biệt khi có mưa nhiều ngày đêm) thông qua phương tiện truyền thanh
	Toàn xã 
	Toàn xã 
	Xã 
	
	2017-2019
	Ban PCTT xã, thôn
	

	VII
	ỨNG PHÓ LỐC XOÁY
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tập huấn nâng cao kiến thức cho người dân biện pháp phòng chống lốc xoáy
	1 khóa/thôn 
	Toàn xã 
	Xã 
	Chương trình

Dự án 
	2017
	Ban PCTT xã, thôn
	UBND xã hỗ trợ

	2
	Thông tin dự báo phải kịp thời (Trung tâm trạm khí tượng thủy văn Thành phố Kon Tum) cho người dân biết chính xác để phòng ngừa
	
	
	
	
	2017-2019
	Cơ quan khí tượng thủy văn 
	Ban PCTT xã, thôn

	3
	Tập huấn nâng cao kiến thức cho người dân biện pháp phòng chống lốc xoáy

	1 khóa/thôn 
	Toàn xã 
	Xã 
	Chương trình, Dự án 
	2017-2019
	Ban PCTT xã, thôn
	UBND xã hỗ trợ

	VIII
	ỨNG PHÓ HẠN HÁN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyên truyền vận động khám chữa bệnh định kỳ
	Định kỳ
	Toàn xã
	Xã, thôn
	
	2017-2019
	Trạm y tế xã
	UBND xã phối hợp thực hiện

	2
	Tuyên truyền, vận động vệ sinh chuồng trại, vệ sinh  môi trường
	Định kỳ
	Toàn xã
	Xã, thôn
	
	2017-2019
	Chi hội phụ nữ, ban nhân dân thôn, cộng tác viên y tế
	Hội phụ nữ xã phối hợp thực hiện

	3
	Vận động tuyên truyền nhân dân, người già, trẻ em nhận biết về cách phòng chống nắng nóng
	Định kỳ
	Toàn xã
	Xã, thôn
	
	2017-2019
	Hộ gia đình
	Hội nông dân thôn phối hợp thực hiện

	4
	Xây dựng kế hoạch điều tiết nước hợp lý, thông báo cho người dân biết để lấy nước tưới cho cây trồng
	1 kế hoạch cho toàn xã
	Toàn xã
	Xã 
	
	2017-2019
	UBND xã 
	

	5
	Nâng cấp hệ thống kênh mương, thường xuyên vận động nhân dân nạo vét kênh mương hàng năm
	
	Toàn xã 
	Xã, thôn
	Chương trình dự án 
	2017-2019
	UBND xã

Hộ dân
	

	IX
	ỨNG PHÓ SƯƠNG MUỐI
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vận đông nhân dân kịp thời phun thuốc chống bệnh vàng lá và bệnh hư rễ trên cây cao su.
	
	Hộ dân trồng cao su
	
	
	2017-2019
	UBND xã

Hộ dân
	

	2
	Tập huấn cho nhân dân cách phát hiện và phòng chống bệnh hại trên cây cao su
	02 khóa 
	Hộ dân trồng cao su
	
	
	2017
	UBND xã

Hộ dân
	

	X
	ỨNG PHÓ GIÔNG SÉT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tập huấn cho nhân dân biết các biện pháp phòng chống sét
	1 khóa/thôn
	Toàn xã 
	
	
	2017-2019
	
	

	2
	Vận động tuyên truyền những nhà kiên cố lắp đặt hệ thống thu lôi
	
	Toàn xã
	
	
	2017
	Hộ dân 
	UBND xã vận động

	XI
	KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ LŨ LỤT
	
	
	
	
	
	

	1
	Tăng cường thuốc khử giếng mùa mưa
	Toàn xã 
	Toàn xã 
	Xã 
	
	2017-2019
	Trạm y tế
	UBND xã vận động

	2
	Tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại
	Toàn xã 
	Toàn xã 
	Xã 
	
	2017-2019
	Hộ dân
	UBND xã vận động

	XII
	KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ HẠN HÁN
	
	
	
	
	

	1
	Tuyên truyền, vận động vệ sinh chuồng trại, vệ sinh  môi trường
	Toàn xã 
	Toàn xã 
	Xã 
	
	2017-2019
	UBND xã 
	

	2
	Tập huấn chính sách vật nuôi, cây trồng
	1 khóa/thôn
	Toàn xã 
	Xã 
	
	2017-2019
	UBND xã

Khuyến nông
	

	XIII
	KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ LỐC XOÁY
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ kinh phí cho để tu sửa nhà của các hộ bị thiệt hại
	
	
	Xã 
	Chương trình, dự án 
	2017-2019
	UBND xã vận động và kêu gọi
	

	2
	Vận động tự lực gia cố nhà cửa áp dụng kỹ thuật chống gió lốc
	
	
	Xã 
	Chương trình, dự án 
	2017-2019
	UBND xã vận động và kêu gọi
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